SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
TỈNH ĐẮK LẮK                                                           Thời gian làm bài:150 phút
Câu 1: (1,75 điểm)

1. Cho các chất C2H5OH, CH3COOH, (C17H35COO)3C3H5 lần lượt tác dụng với Na, dung dịch NaOH. Viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

2. A, B, C là ba chất hữu cơ có các tính chất sau đây:
- Khi đốt cháy A hoặc B đều thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

- B làm mất màu dung dịch nước brom.

- C tác dụng được với Na.

- A không tác dụng được với Na, nhưng tác dụng được với dung dịch NaOH tạo ra C.

Cho biết A, B, C là những chất nào trong số các chất sau: C3H6, C4H8O2, C2H6O. Hãy viết công thức cấu tạo của A, B, C.

Câu 2: (1,75 điểm)
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1. Trong phòng thí nghiệm, 3 khí X, Y, Z được điều chế và thu như hình vẽ dưới đây:



          
          Thu khí X 


Thu khí Y 


      Thu khí Z
Viết phương trình hóa học điều chế các khí trên.

2. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học):

[image: image2.bmp]
Câu 3: (1,5 điểm)
Hỗn hợp X gồm ankan M, anken N và ankin P có cùng số nguyên tử hiđro trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít X (đktc), rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 70 gam kết tủa. Mặt khác, 15 gam hỗn hợp X làm mất màu tối đa V ml dung dịch Br2 1M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a) Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của M, N và P.

b) Tính V.

Câu 4: (2,0 điểm)
1. Cho hỗn hợp X (gồm Fe và FeCO3) tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư thu được hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 với tỉ lệ số mol lần lượt là 2017 : 2018. Viết phương trình hóa học xảy ra và tính thành phần % về khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

2. Chia m gam kim loại M (có hóa trị không đổi) làm hai phần bằng nhau:

Phần 1: Cho tác dụng hoàn toàn với O2 dư thu được 15,3 gam oxit.

Phần 2: Cho tác dụng hoàn toàn với Cl2 dư thu được 40,05 gam muối.

Viết phương trình hóa học và xác định kim loại M.

Câu 5: (1,5 điểm)
Hỗn hợp A gồm 3 axit hữu cơ mạch hở, trong đó có một axit CxHyCOOH và hai axit có cùng công thức CmHn(COOH)2 (x, m ≤ 4). Đốt cháy hoàn toàn a gam A thu được 4,032 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Cho a gam A phản ứng với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn khan B. Nung nóng B với NaOH rắn dư (có mặt CaO khan) thu được 1,12 lít (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức cấu tạo của các axit trên.

Câu 6: (1,5 điểm)

Hòa tan m1 gam hỗn hợp X gồm Al2(SO4)3 và K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O vào nước thu được dung dịch Y chứa hai chất tan có tỉ lệ về số mol là 1 : 2. Cho từ từ V ml dung dịch Ba(OH)2 2M vào dung dịch Y đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được m2 gam kết tủa và dung dịch Z chỉ chứa 0,02 mol một chất tan duy nhất. Tính m1, m2 và V.

(Cho biết: H=1; C=12; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Ba=137)
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